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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số: 219.2021/QĐ-VPCNCL ngày   23     tháng    04   năm 2021 
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 2  
Tiếng Anh/ in English: NATIONAL AGRO-FORESTRY-FISHERIES QUALITY ASSURANCE 

DEPARTMENT BRANCH 2 (NAFIQAD 2)  

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 017 – VietGAP 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 
Địa chỉ / Address:  

167-175 Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam  
167-175 Chuong Duong, My An ward, Ngu Hanh Son district, Dannang city, Vietnam 
Tel:  +84 236 3836155 Website: http://nafiqad2.vn/  

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

- ISO/IEC 17065: 2012 

- 48/2012/TT-BNNPTNT; 06/2018/TT-BNNPTNT 

NGÀY BAN HÀNH/ Issue date 
Ngày   23   tháng   04   năm 2021 
Dated 23th April, 2021 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận VietGAP cho các lĩnh vực như sau/ Certification of VietGAP for the following scopes: 

Số 
TT 
No 

Nhóm  
Scopes 

Phân nhóm  
Sub-scopes 

Tiêu chuẩn  
Standard 

Thủ tục 
chứng nhận 
Certification 

procedure 

Phương thức 
chứng nhận 

theo 
28/2012/TT- 

BKHCN  
Certification 

system 
according 

28/2012/TT- 
BKHCN 

1.  Thực hành nông 
nghiệp tốt trong 
trồng trọt (VietGAP 
trồng trọt) 
Good agriculture 
practice in 
plantation (VietGAP 
in plantation) 

 TCVN 11892-1: 
2017 

TT.39 6 

2.  Thực hành chăn 
nuôi tốt tại Việt 
Nam (VietGAHP) 

Good Animal 
Husbandary 
Practices in Vietnam 
(VietGAHP) 

Chăn nuôi lợn 
Pig Production 
Chăn nuôi gà 
Chicken Production 
Chăn nuôi vịt, ngan 
Duck and Muscovy 
Duck Production 
Chăn nuôi bò thịt 
Beef Cattle Production 
Chăn nuôi bò sữa 
Dairy Production 
Chăn nuôi dê thịt 
Meat Goat Production 
Chăn nuôi dê sữa 
Dairy Goat Production 
Chăn nuôi ong mật 
Honey Bee Keeping 

Quyết định số 
4653/QĐ-BNN-

CN, ngày 
10/11/2015 

Decision No. 
4653/QĐ-BNN-

CN, dated 
10/11/2015 

TT.18 3 

Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 23 tháng 04 năm 2024 
This Accreditation Schedule is effective until 23 April 2024 
 
 


